	
	Mẫu số: 01/TH-HĐĐT
(Kèm theo Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



[bookmark: chuong_pl_5_name]BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ
[01] Kỳ dữ liệu: Tháng…….năm……hoặc quý…….năm………..
[02]Lần đầu [ ]       [03] Sửa đổi, Bổ sung lần thứ [ ]
[04] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………………………………
	[05] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số:……………. Đồng tiền: ……..
	STT
	Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn
	số hóa đơn
	Ngày tháng năm lập hóa đơn
	Tên người mua
	Mã số thuế người mua/mã khách hàng
	Mặt hàng
	Số lượng
	Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT
	Thuế suất thuế GTGT
	Tổng tiền phí, lệ phí (nếu có)
	Tổng tiền giảm trừ (nếu có)
	Tổng số thuế GTGT
	Tổng tiền thanh toán
	Tỷ giá
	Trạng thái
	Kỳ điều chỉnh dữ liệu
	Thông tin hóa đơn liên quan (nếu có)
	Địa chỉ người mua (nếu có)
	Ghi chú
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	Mới
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sửa thông tin trên bảng kê (do tổng hợp dữ liệu từ hóa đơn lên bảng tổng hợp bị sai)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa đơn thay thế, điều chỉnh
	
	Thông tin ký hiệu, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn thay thế, điều chỉnh
	
	


Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai.

	
	…….., ngày……. tháng…… năm………. 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)


Ghi chú:
- Trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 10 và điểm 9 Phụ lục ban hành kèm theo định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ thì bỏ trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn.
- [03] Sửa đổi Bổ sung.
- Chỉ tiêu (6): người bán điền mã số thuế, mã số QHVNS đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế/số định danh, trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng không cung cấp thông tin thì để trống; mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế.


 M ẫ u s ố :   01/TH - HĐĐT   (Kèm theo Thông tư s ố   91/2026/TT - BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Tài chính)  

  B Ả NG T Ổ NG H Ợ P D Ữ   LI Ệ U HÓA ĐƠN ĐI Ệ N T Ử   G Ử I CƠ QUAN THU Ế   [01] K ỳ   d ữ   li ệ u: Tháng…….năm……ho ặ c quý…….năm………..   [02]L ầ n đ ầ u [ ]       [03] S ử a đ ổ i, B ổ   sung l ầ n th ứ   [ ]   [04]   Tên ngư ờ i n ộ p thu ế : ………………………………………………………………………………………………………………  

[05]   Mã s ố   thu ế :                

S ố :……………. Đ ồ ng ti ề n: ……..  

STT  Ký  hi ệ u  m ẫ u  s ố   hóa  đơn,  ký  hi ệ u  hóa  đơn  s ố   hóa  đơn  Ngày  tháng  năm l ậ p  hóa đơn  Tên  ngư ờ i  mua  Mã s ố   thu ế   ngư ờ i  mua/mã  khách  hàng  M ặ t  hàng  S ố   lư ợ ng  T ổ ng  giá tr ị   hàng  hoá,  d ị ch  v ụ   bán  ra  chưa  có  thu ế   GTGT  Thu ế   su ấ t  thu ế   GTGT  T ổ ng  ti ề n  phí, l ệ   phí  (n ế u  có)  T ổ ng  ti ề n  gi ả m  tr ừ   (n ế u  có)  T ổ ng  s ố   thu ế   GTGT  T ổ ng  ti ề n  thanh  toán  T ỷ   giá  Tr ạ ng  thái  K ỳ   đi ề u  ch ỉ nh  d ữ   li ệ u  Thông  tin hóa  đơn  liên  quan  (n ế u  có)  Đ ị a ch ỉ   ngư ờ i  mua  (n ế u  có)  Ghi  chú  
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               M ớ i      

               S ử a  thông     

